TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KHAI THÁC CHUYẾN BAY ĐÚNG GIỜ CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 
THÁNG 5/2018

	Chỉ tiêu
	Vietnam Airlines
	VietJet Air
	Jetstar Pacific
	VASCO
	Tổng

	
	Số chuyến
	Tỷ lệ
	Số chuyến
	Tỷ lệ
	Số chuyến
	Tỷ lệ
	Số chuyến
	Tỷ lệ
	Số chuyến
	Tỷ lệ
	Tỷ trọng

	CHUYẾN BAY KHAI THÁC
	10.520
	 
	10.584
	 
	3.123
	 
	1.211
	 
	25.438
	 
	 

	Tăng/giảm so cùng kỳ 2017
	-2,5%
	 
	17,0%
	 
	33,3%
	 
	14,0%
	 
	9,4%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SỐ CHUYẾN BAY CẤT CÁNH ĐÚNG GIỜ (OTP)
	9.543
	90,7%
	8.775
	82,9%
	2.662
	85,2%
	1.169
	96,5%
	22.149
	87,1%
	 

	Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (điểm)
	 
	90,7
	 
	-1,9
	 
	-4,9
	 
	-0,3
	 
	-2,5
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CHẬM CHUYẾN
	977
	9,3%
	1.809
	17,1%
	461
	14,8%
	42
	3,5%
	3.289
	12,9%
	 

	Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (điểm)
	 
	2,1
	 
	1,9
	 
	4,9
	 
	0,3
	 
	2,5
	 

	1. Trang thiết bị và dịch vụ tại Cảng
	68
	0,6%
	134
	1,3%
	11
	0,4%
	0
	0,0%
	213
	0,8%
	6,5%

	2. Quản lý, điều hành bay
	46
	0,4%
	111
	1,0%
	10
	0,3%
	0
	0,0%
	167
	0,7%
	5,1%

	3. Hãng hàng không
	309
	2,9%
	189
	1,8%
	81
	2,6%
	3
	0,2%
	582
	2,3%
	17,7%

	4. Thời tiết
	35
	0,3%
	9
	0,1%
	43
	1,4%
	8
	0,7%
	95
	0,4%
	2,9%

	5. Lý do khác
	42
	0,4%
	12
	0,1%
	7
	0,2%
	0
	0,0%
	61
	0,2%
	1,9%

	6. Tàu bay về muộn
	477
	4,5%
	1.354
	12,8%
	309
	9,9%
	31
	2,6%
	2.171
	8,5%
	66,0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HỦY CHUYẾN
	15
	0,1%
	14
	0,1%
	22
	0,7%
	10
	0,8%
	61
	0,2%
	 

	Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (điểm)
	 
	-0,2
	 
	0,0
	 
	0,4
	 
	0,1
	 
	0,0
	 

	1. Thời tiết
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	4
	0,3%
	4
	0,0%
	6,6%

	2. Kỹ thuật
	6
	0,1%
	14
	0,1%
	4
	0,1%
	6
	0,5%
	30
	0,1%
	49,2%

	3. Thương mại
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	0,0%

	4. Khai thác
	4
	0,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	4
	0,0%
	6,6%

	5. Lý do khác
	5
	0,0%
	0
	0,0%
	18
	0,6%
	0
	0,0%
	23
	0,1%
	37,7%



